
Danh sách model được sử dụng
Phụ tùng Mô tả Model Tên mô tả Bản vẽ Số lượng

211247-3 Bạc đạn 6002DDW DJR186 Máy Cưa Kiếm Cầm Tay Hoạt Động Bằng Pin 040 1

211247-3 Bạc đạn 6002DDW DJR186 Máy Cưa Kiếm Cầm Tay Hoạt Động Bằng Pin 040-1 1

211247-3 Bạc đạn 6002DDW DJR186 Máy Cưa Kiếm Cầm Tay Hoạt Động Bằng Pin 042 1

211247-3 Bạc đạn 6002DDW DLM462 Cordless Lawn Mower 170 1

211247-3 Bạc đạn 6002DDW DLM462 Cordless Lawn Mower 172 1

211247-3 Bạc đạn 6002DDW DLM462 Cordless Lawn Mower 195 1

211247-3 Bạc đạn 6002DDW DLM462 Cordless Lawn Mower 197 1

211247-3 Bạc đạn 6002DDW DLM462 Cordless Lawn Mower 204 1

211247-3 Bạc đạn 6002DDW DLM462 Cordless Lawn Mower 206 1

211247-3 Bạc đạn 6002DDW DLM462 Cordless Lawn Mower 208 1

211247-3 Bạc đạn 6002DDW DLM462 Cordless Lawn Mower 210 1

211247-3 Bạc đạn 6002DDW DLM530 Cordless Lawn Mower 170 1

211247-3 Bạc đạn 6002DDW DLM530 Cordless Lawn Mower 172 1

211247-3 Bạc đạn 6002DDW DLM530 Cordless Lawn Mower 195 1

211247-3 Bạc đạn 6002DDW DLM530 Cordless Lawn Mower 197 1

211247-3 Bạc đạn 6002DDW DLM530 Cordless Lawn Mower 204 1

211247-3 Bạc đạn 6002DDW DLM530 Cordless Lawn Mower 206 1

211247-3 Bạc đạn 6002DDW DLM530 Cordless Lawn Mower 208 1

211247-3 Bạc đạn 6002DDW DLM530 Cordless Lawn Mower 210 1

211247-3 Bạc đạn 6002DDW DLM532 Cordless Lawn Mower 170 1

211247-3 Bạc đạn 6002DDW DLM532 Cordless Lawn Mower 172 1

211247-3 Bạc đạn 6002DDW DLM532 Cordless Lawn Mower 195 1

211247-3 Bạc đạn 6002DDW DLM532 Cordless Lawn Mower 197 1

211247-3 Bạc đạn 6002DDW DLM532 Cordless Lawn Mower 204 1

211247-3 Bạc đạn 6002DDW DLM532 Cordless Lawn Mower 206 1

211247-3 Bạc đạn 6002DDW DLM532 Cordless Lawn Mower 208 1

211247-3 Bạc đạn 6002DDW DLM532 Cordless Lawn Mower 210 1

211247-3 Bạc đạn 6002DDW DLM533 Máy Cắt Cỏ Đẩy Cầm Tay Hoạt Động Bằng Pi
n

170 1

211247-3 Bạc đạn 6002DDW DLM533 Máy Cắt Cỏ Đẩy Cầm Tay Hoạt Động Bằng Pi
n

172 1

211247-3 Bạc đạn 6002DDW DLM533 Máy Cắt Cỏ Đẩy Cầm Tay Hoạt Động Bằng Pi
n

195 1

211247-3 Bạc đạn 6002DDW DLM533 Máy Cắt Cỏ Đẩy Cầm Tay Hoạt Động Bằng Pi
n

197 1

211247-3 Bạc đạn 6002DDW DLM533 Máy Cắt Cỏ Đẩy Cầm Tay Hoạt Động Bằng Pi
n

204 1

211247-3 Bạc đạn 6002DDW DLM533 Máy Cắt Cỏ Đẩy Cầm Tay Hoạt Động Bằng Pi
n

206 1

211247-3 Bạc đạn 6002DDW DLM533 Máy Cắt Cỏ Đẩy Cầm Tay Hoạt Động Bằng Pi
n

208 1

211247-3 Bạc đạn 6002DDW DLM533 Máy Cắt Cỏ Đẩy Cầm Tay Hoạt Động Bằng Pi
n

210 1

211247-3 Bạc đạn 6002DDW DPB183 Máy Cưa Vòng Cầm Tay Hoạt Động Bằng Pin 015 1

211247-3 Bạc đạn 6002DDW DPB183 Máy Cưa Vòng Cầm Tay Hoạt Động Bằng Pin 018 1

211247-3 Bạc đạn 6002DDW DPB184 Máy Cưa Vòng Cầm Tay Hoạt Động Bằng Pin 015 1

211247-3 Bạc đạn 6002DDW DPB184 Máy Cưa Vòng Cầm Tay Hoạt Động Bằng Pin 018 1

211247-3 Bạc đạn 6002DDW EN424MP Phụ Kiện Lưỡi Cắt Tỉa Hàng Rào 022 1

211247-3 Bạc đạn 6002DDW EN425MP Ground Trimmer Attachment 025 1

211247-3 Bạc đạn 6002DDW GA5020 Máy Mài Góc Cầm Tay Hoạt Động Bằng Độn
g Cơ Điện

043 1

211247-3 Bạc đạn 6002DDW GA5021C Máy Mài Góc Cầm Tay Hoạt Động Bằng Độn 050 1



g Cơ Điện

211247-3 Bạc đạn 6002DDW GA6020 Máy Mài Góc Cầm Tay Hoạt Động Bằng Độn
g Cơ Điện

043 1

211247-3 Bạc đạn 6002DDW GA6021C Máy Mài Góc Cầm Tay Hoạt Động Bằng Độn
g Cơ Điện

050 1

211247-3 Bạc đạn 6002DDW HP1230 Máy Khoan Búa Cầm Tay Hoạt Động Bằng Đ
ộng Cơ Điện

010 1

211247-3 Bạc đạn 6002DDW HS013G Máy Cưa Đĩa Cầm Tay Hoạt Động Bằng Pin 052 1

211247-3 Bạc đạn 6002DDW LM001C Máy Cắt Cỏ Đẩy Cầm Tay Hoạt Động Bằng Pi
n

170 1

211247-3 Bạc đạn 6002DDW LM001C Máy Cắt Cỏ Đẩy Cầm Tay Hoạt Động Bằng Pi
n

172 1

211247-3 Bạc đạn 6002DDW LM001C Máy Cắt Cỏ Đẩy Cầm Tay Hoạt Động Bằng Pi
n

195 1

211247-3 Bạc đạn 6002DDW LM001C Máy Cắt Cỏ Đẩy Cầm Tay Hoạt Động Bằng Pi
n

197 1

211247-3 Bạc đạn 6002DDW LM001C Máy Cắt Cỏ Đẩy Cầm Tay Hoạt Động Bằng Pi
n

204 1

211247-3 Bạc đạn 6002DDW LM001C Máy Cắt Cỏ Đẩy Cầm Tay Hoạt Động Bằng Pi
n

206 1

211247-3 Bạc đạn 6002DDW LM001C Máy Cắt Cỏ Đẩy Cầm Tay Hoạt Động Bằng Pi
n

208 1

211247-3 Bạc đạn 6002DDW LM001C Máy Cắt Cỏ Đẩy Cầm Tay Hoạt Động Bằng Pi
n

210 1

211247-3 Bạc đạn 6002DDW M3700 Máy Đánh Cạnh Cầm Tay Hoạt Động Bằng Đ
ộng Cơ Điện

023 1

211247-3 Bạc đạn 6002DDW M3701 Máy Đánh Cạnh Cầm Tay Hoạt Động Bằng Đ
ộng Cơ Điện

023 1

211247-3 Bạc đạn 6002DDW M3702 Máy Đánh Cạnh Cầm Tay Hoạt Động Bằng Đ
ộng Cơ Điện

019 1

211247-3 Bạc đạn 6002DDW MT370 Trimmer 023-1 1

211247-3 Bạc đạn 6002DDW MT372 Trimmer 023 1

211247-3 Bạc đạn 6002DDW MT817 Hammer Drill 009 1

211247-3 Bạc đạn 6002DDW MT818 Hammer Drill 009 1

211247-3 Bạc đạn 6002DDW PB003G Máy Cưa Vòng Cầm Tay Hoạt Động Bằng Pin 067 2

211247-3 Bạc đạn 6002DDW UG001G Máy tỉa cỏ sát đất dùng pin 052 1
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